
STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

1 Nguyễn Thành Nam 6/3/1966 Sau đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Vĩnh Lương
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

2 Phan Thị Tâm Nữ 17/9/1972 Sau đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Vĩnh Hải
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

3 Nguyễn Ngọc Thông Nam 10/3/1964 Sau đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Lộc Thọ
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

4 Đinh Xuân Ninh Nam 28/11/1969 Sau đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Phước Đồng
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH CÁN BỘ Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐẠC CÁCH VÀO VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2017

( Kèm theo Thông báo số:  1858 /TB-HĐXT ngày  12  tháng  7 năm 2017 của Hội đồng xét tuyển )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang

(V.08.01.03) chăm sóc ăn uống cho người bệnh

1 Nguyễn Chí Thiên Nam 18/02/1963 Sau đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Diên Lạc
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

1 Nguyễn Khiêm Nam 2/1/1969 Sau đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Ninh Sim
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

2 Huỳnh Thị Ngọc Cửu Nữ 1/5/1968 Sau đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Ninh Thân
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

1 Nguyễn Văn Hùng Nam 15/6/1964 Sau đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Vạn Hưng
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

2 Phan Hùng Hà Nam 13/01/1965 Sau đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Vạn Thạnh
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

1 Nguyễn Ngọc Thảo Trang Nữ 3/5/1976 Sau đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Cam Bình
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

2 Lê Thị Loan Nữ 26/6/1978 Đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Cam Phú
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa

Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh

Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh
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3 Trần Thị Kim Oanh Nữ 6/7/1976 Đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Cam Thuận
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

1 Nguyễn Văn Thư Nam 04/04/1963 Đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Sơn Tân
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

2 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 05/01/1971 Sau đại học Bác sĩ đa khoa Trạm y tế Cam Hòa
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

1 Lê Văn Duẩn Nam 20/11/1968 Sau đại học Bác sĩ đa khoa
Trạm Y tế Khánh Nam 

Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

2 Đồng Văn Tuyên Nam 19/10/1970 Sau đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Khánh Đông
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

3 Cao  Văn Lý Nam 3/9/1975 Đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Khánh Hiệp
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh

3 Cao  Văn Lý Nam 3/9/1975 Đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Khánh Hiệp
(V.08.01.03) chăm sóc ăn uống cho người bệnh

Sáng 17/7/2017

1
Võ Xuân Óanh

Nam 10/4/1976 Đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Tô Hạp
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

2 Cao Xuân Đồng Nam 9/3/1976 Đại học Bác sĩ đa khoa Trạm Y tế Sơn Bình
Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

1 Lê Thị Ái Vân Nữ 8/5/1990 Tung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Hiệp
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

2 Trương Thị Hoài Dung Nữ 4/5/1967 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Ngọc
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

3 Nguyễn Thị My Ly Nữ 2/12/1984 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Phương
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

4 Phạm Tô Châu Nữ 24/3/1972 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Phương
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

5 Đỗ Nguyễn Minh Hiếu Nữ 5/7/1991 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Thái
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

6 Trần Thị Thái Ngân Nữ 14/9/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Thái
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn

Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang
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7 Huỳnh Thúy Phượng Nữ 1/3/1966 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Thạnh
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

8 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 11/11/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Thạnh
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

9 Nguyễn Thị Hiền Diễm Nữ 10/7/1970 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Trung
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

10 Lê Thị Nhung Nữ 14/7/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Phước
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

11 Bùi Thị Thu Sương Nữ 12/5/1980 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Phước
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

12 Lê Thị Như Liễu Nữ 27/11/1980 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Thọ
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

13 Đoàn Trần Tú Anh Nữ 2/8/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Lương
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

(V.08.03.07) chăm sóc ăn uống cho người bệnh

14 Huỳnh Thị Liện Nữ 27/7/1968 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Lương
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

15 Đỗ Thị Thông Nữ 12/8/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Hải
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

16 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 24/2/1968 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Hải
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

17 Bùi Thị Thanh Thùy Nữ 6/10/1970 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phương Sài
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

18 Nguyễn Thị Xuân Trang Nữ 16/3/1978 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phương Sài
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

19 Đinh Thị Kim Hoàn Nữ 23/5/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phương Sơn
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

20 Trần Thị Thanh Thủy Nữ 10/9/1969 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phương Sơn
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

21 Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 4/5/1980 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phương Sơn
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

22 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 10/7/1965 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Thắng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017
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23 Đoàn Thị Kim Thoa Nữ 24/4/1980 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Thắng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

24 Lương Thị Trúc Chi Nữ 4/11/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Thạnh
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

25 Nguyễn Hồ Công Thành Nam 1/1/1968 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Thạnh
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

26 Trần Thị Phi Yến Nữ 20/12/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Xương Huân
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

27 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 1/11/1982 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Xương Huân
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

28 Nguyễn Lê Quang Thắng Nam 2/9/1979 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ngọc Hiệp
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

29 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 25/4/1972 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Lộc Thọ
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

(V.08.03.07) chăm sóc ăn uống cho người bệnh

30 Lương Thị Kim Liên Nữ 4/3/1984 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Lộc Thọ
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

31 Hoàng Thị Tuyết Mai Nữ 21/4/1991 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phước Hòa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

32 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 3/4/1970 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phước Hòa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

33 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân Nữ 4/5/1980 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phước Tiến
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

34 Ngô Huỳnh Kim Nhung Nữ 30/3/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Tân Lập
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

35 Trương Huyền Nữ Ngọc Uyên Nữ 9/6/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Nguyên
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

36 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 21/5/1967 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Trường
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

37 Phạm Thị Thu Vân Nữ 24/10/1964 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vĩnh Trường
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

38 Lâm Xuân Thủy Nữ 30/9/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phước Long
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

Page 4



STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

39 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 16/2/1972 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phước Long
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

40 Nguyễn Thị Lài Nữ 23/9/1968 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phước Long
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

41 Nguyễn Anh Kỳ Nam 9/11/1985 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phước Hải
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

42 Lê Văn Chính Nam 8/12/1972 Cao đẳng Y sĩ Trạm Y tế Phước Đồng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

43 Nguyễn Vương Khánh Nam 6/1/1991 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phước Đồng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

44 Đỗ Thị Lan Sinh Nữ 13/6/1969 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phước Đồng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

45 Nguyễn Thị Huyền Nữ 23/5/1978 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Phước Đồng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 17/7/2017

(V.08.03.07) chăm sóc ăn uống cho người bệnh

1 Phạm Thị Tuyết Nhung Nữ 23/12/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Diên Tân
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

2 Lê Thị Kim Loan Nữ 10/05/1977 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Diên Đồng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

3 Lê Thị Thanh Thúy Nữ 06/10/1988 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Diên Xuân
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

4 Cao Thị Bích Thuận Nữ 11/01/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Diên Lâm
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

5 Trần Thị Kim Chi Nữ 10/04/1968 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Diên Thọ
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

6 Trần Thị Phượng Kiều Nữ 28/9/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Diên Thọ
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

7 Võ Trang Đài Nữ 12/04/1985 Trung cấp Y sĩ Trạm y tế Diên Hòa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

8 Phạm Thị Nga Nữ 25/9/1987 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Diên Bình
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

9 Bùi Quang Huy Nam 15/11/1966 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Suối Tiên
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

10 Huỳnh Nguyễn Thùy Trang Nữ 04/06/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Suối Tiên
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

11 Nguyễn Thị Bích Đào Nữ 10/06/1980 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Diên Lộc
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

12 HuỳnhThị Kim Thu Nữ 20/02/1969 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Thị trấn
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

13 Trần Thị Mỹ Ngọc Nữ 01/04/1970 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Diên An
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

14 Nguyễn Thị Thanh Chung Nữ 01/07/1968 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Diên Phú
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

15 Nguyễn Thị Hoa Nữ 12/06/1970 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Diên Thạnh
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

(V.08.03.07) chăm sóc ăn uống cho người bệnh

16 Lê Nguyễn Thúy Dân Nữ 03/08/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Diên Lạc
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

1 Huỳnh Thị Kim My Nữ 10/8/1981 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh An
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

2 Nguyễn Thị Kiều Nhi Nữ 28/10/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Bình
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

3 Nguyễn Thị Hiền Nữ 5/6/1969 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Diêm
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

4 Huỳnh Thị Bảo Trâm Nữ 8/6/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Đa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

5 Văn Lợi Nam 13/3/1964 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Đông
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

6 Ngô Thị Xuân Hòa Nữ 17/4/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Đông
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

7 Trần Ngọc Cường Nam 20/12/1966 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Giang
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

8 Phùng Hoàng Linh Âu Nữ 20/1/1987 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Giang
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

9 Võ Thị Ánh Hồng Nữ 21/8/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Giang
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

10 Nguyễn Thị Lang Nữ 25/7/1970 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Hà
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

11 Trần Kim Hoa Nữ 12/3/1981 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Hà
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

12 Phạm Thị Ngọc Viên Nữ 5/2/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Hải
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

13 Nguyễn Thị Thanh Dung Nữ 1/6/1967 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Hưng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

14 Nguyễn Lãnh Nam 2/5/1964 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Ích
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

(V.08.03.07) chăm sóc ăn uống cho người bệnh

15 Trần Thị Mộng Hoàng Nữ 27/10/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Ích
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

16 Bàng Kim Lăng Nữ 10/5/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Lộc
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

17 Đoàn Thị Ngọc Anh Nữ 26/11/1980 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Phụng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

18 Đoàn Thị Thẩm Nữ 20/11/1969 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Quang
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

19 Phạm Thị Hồng Thắm Nữ 3/10/1991 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Quang
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

20 Cao Đăng Nam 14/8/1981 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Sơn
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

21 Phan Thị Điệp Nữ 15/10/1965 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Tân
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

22 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ 15/1/1973 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Thân
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

23 Nguyễn Thị Hồng Nữ 4/2/1965 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Thân
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

24 Võ Thị Thanh Hiếu Nữ 16/6/1988 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Thọ
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

25 Trần Thị Minh Hằng Nữ 20/12/1991 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Thủy
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

26 Võ Thị Thùy Chi Nữ 8/9/1972 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Trung
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

27 Huỳnh Thị Kim Huệ Nữ 10/4/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Xuân
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

28 Huỳnh Thị Ngọc Hà Nữ 4/7/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Xuân
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

29 Nguyễn Thị Trang Đài Nữ 10/6/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ninh Vân
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh

1 Nguyễn Quốc Minh Nam 3/9/1978 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Xuân Sơn
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

2 Ngô Thị Minh Thảo Nữ 20/4/1988 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Xuân Sơn
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

3 Nguyễn Tấn Toàn Nam 20/12/1968 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Hưng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

4 Trần Văn Hồng Nam 20/8/1968 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Hưng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

5 Lương Quốc Tuấn Nam 20/01/1984 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Lương
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

6 Đỗ Lê Báu Nam 10/12/1964 Trung cấp Y sĩ  Trạm Y tế Vạn Giã
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

7 Đỗ Tiến Sĩ Nam 10/1/1967 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Phú
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

8 Đặng Ngọc Anh Nam 30/9/1960 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Thắng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

9
Hồ Thị Thanh Quy

Nữ 1/10/1981 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Bình
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn
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Vị trí việc làm Buổi Ngày

10 Nguyễn Vĩnh Lộc Nam 3/1/1963 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Bình
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

11 Trần Thị Phụng Nữ 7/6/1964 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Khánh
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

12 Phan Thị Hồng Ly Nữ 30/3/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Phước
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

13 Bùi Đình Nghĩa Nam 28/01/1963 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Long
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

14 Nguy  ễn Ngọc Tuấn Nam 30/6/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Thọ
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

15 Trương Thế Minh Nam 23/3/1964 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Đại Lãnh
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

16 Nguyễn Thị Vân Nữ 14/4/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Đại Lãnh
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

(V.08.03.07) chăm sóc ăn uống cho người bệnh

17 Lê Thanh Hùng Nam 15/11/1966 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Thạnh
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

18 Lê Thị Mỹ Nguyệt Nữ 10/10/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Vạn Thạnh
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Chiều 17/7/2017

1 Phạm Thị Nghĩa Nữ 6/11/1988 Trung cấp Xét nghiệm Trạm Y tế Vĩnh Lương
Kỹ thuật y hạng IV 

(V.08.07.19)
Các kỹ thuật về y học Sáng 18/7/2017

2 Võ Thị Nguyệt Nga Nữ 11/12/1985 Trung cấp Xét nghiệm Trạm Y tế Vĩnh Nguyên
Kỹ thuật y hạng IV 

(V.08.07.19)
Các kỹ thuật về y học Sáng 18/7/2017

1 Ngô Thị Thanh Tuyền Nữ 26/8/1990 Trung cấp Xét nghiệm Trạm Y tế Diên Sơn
Kỹ thuật y hạng IV 

(V.08.07.19)
Các kỹ thuật về y học Sáng 18/7/2017

1 Nguyễn Văn Trọng Nam 26/3/1973 Đại học
Y tế công 

cộng
Trạm Y tế Ninh Quang

Y tế công cộng hạng 

III (V.08.04.10)
Phòng chống dịch bệnh và truyền thông GDSK Sáng 18/7/2017

1 Nguyễn Mỹ Phương Nữ 26/8/1973 Trung cấp Xét nghiệm Trạm Y tế Vạn Hưng
Kỹ thuật y hạng IV 

(V.08.07.19)
Các kỹ thuật về y học Sáng 18/7/2017

Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang

Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh

Trung tâm Y tế Ninh Hòa

Trung tâm Y tế Vạn Ninh
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2 Nguyễn Tấn Trực Nam 31/8/1974 Đại học
Y tế công 

cộng
Trạm Y tế Vạn Khánh

Y tế công cộng hạng 

III (V.08.04.10)
 Phòng chống dịch bệnh và truyền thông GDSK Sáng 18/7/2017

1 Phạm Thị Hồng Thủy Nữ 1/3/1989 Trung cấp Xét nghiệm Trạm Y tế Cam Thuận
Kỹ thuật y hạng IV 

(V.08.07.19)
Các kỹ thuật về y học Sáng 18/7/2017

2 Dương Cát Hân Nữ 1/1/1979 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ba Ngòi
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

3 Phan Đỗ Thanh Phương Nữ 6/1/1988 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ba Ngòi
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

4
Cao Thị Mỹ Truyền

Nữ 2/8/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Bình
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

5 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 2/9/1968 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Lộc
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh

6 Nguyễn Hoàng Thanh Nam 22/2/1963 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Nghĩa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

7
Nguyễn Thị Chung

Nữ 12/6/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Nghĩa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

8 Mai Thị Phương Nữ 10/3/1976 Trung cấp Y sĩ Trạm Y  tế Cam Phúc Nam
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

9
Võ Thị Lệ Huyền

Nữ 6/6/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Phước Đông
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

10 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 4/7/1988 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Thành Nam
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

11 Hoàng Thị Bích Vân Nữ 2/9/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Thịnh Đông
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

12 Nguyễn Tuyết Trinh Nữ 22/1/1976 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Thịnh Đông
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

13 Bo Thị Ngọc Hương Nữ 6/6/1987 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Thịnh Tây
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

14 Lê Thị Thanh Nhất Nữ 28/12/1978 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Thuận
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

1
Nguyễn Thanh Tình

Nam 01/01/1990 Trung cấp Xét nghiệm Trạm y tế Cam Hòa
Kỹ thuật y hạng IV 

(V.08.07.19)
Các kỹ thuật về y học Sáng 18/7/2017

2 Nguyễn Thị Phương Hồng Quế Nữ 12/10/1988 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Sơn Tân
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

3 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 26/11/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Suối Tân 
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

4 Võ Thị Xuân Diễm Nữ 14/11/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Tân
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

5 Phùng Thị Thanh Liễu Nữ 12/08/1979 Trung cấp Y sĩ Trạm y tế Cam Hòa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

6 Võ Thị Điền Nữ 01/01/1970 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Hải Tây
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

7
Phạm Thị Tuyến

Nữ 02/02/1980 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Hải Tây
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

(V.08.03.07) chăm sóc ăn uống cho người bệnh

8 Phan Đỗ Thị Quyền Quý Nữ 02/01/1979 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Hải Đông
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

9 Nguyễn Xuân Hạ Nam 20/07/1958 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Đức
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

10 Cao Thị Tường Vy Nữ 25/11/1979 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Đức
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

11 Hà Thị Thu Lương Nữ 20/08/1976 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Thành Bắc
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

12 Cao Xuân An Bình Nam 18/05/1980 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Thành Bắc
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

13 Trần Thị Cúc Nữ 12/06/1966 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Hiệp Bắc
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

14 Trương Thị Túy Vân Nữ 28/11/1976 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Hiệp Nam
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

15 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 03/09/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Hiệp Nam
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

16 Vũ Ngọc Hoài Nhi Nữ 19/02/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam An Bắc
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017
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17 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 09/11/1969 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam An Nam
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

18 Nguyễn Thế Sáng Nam 03/01/1987 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Cam Phước Tây
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

1 Phan Bá Sơn Nam 1/6/1972 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Thị trấn
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

2
Lê Hạnh Dung

Nữ 7/12/1988 Trung cấp Y sĩ
Trạm Y tế Khánh Nam 

Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

3 Đinh Văn Thiện Nam 14/5/1973 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Khánh Trung
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

4 Phùng Thị Huyền Nữ 11/6/1979 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Khánh Trung
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh

5 Văn Thị Hoàng Oanh Nữ 25/6/1969 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Khánh Trung
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

6 Trần Thị Nga Nữ 30/1/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Sông Cầu
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

7
Hà Nam

Nam 4/10/1971 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Khánh Phú
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

8 A Kinh Nam 1/2/1977 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Khánh Phú
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

9 Phạm Thị Yên Nữ 6/7/1979 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Khánh Thành
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

10 Trần  Thủy Tiên Nữ 18/5/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Khánh Thành
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

11 Hà Năm Nam 10/12/1966 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Giang Ly
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

12
Sô Đa

Nam 20/11/1968 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Giang Ly
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

13 Pi Năng Đa Vích Nam 14/11/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Liên Sang 
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

14 Hà Len Nam 12/12/1976 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Sơn Thái 
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

15 Nguyễn Công Kỳ Nam 26/6/1969 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Sơn Thái 
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

16 Hà Anh Nam 15/12/1973 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Khánh Thượng
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

17 Đàm Ngọc Văn Nam 28/1/1986 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Khánh Bình
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

1 Cao Văn Điếng Nam 9/3/1970 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Tô Hạp
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

2 Lê Trần Trọng Hiếu Nam 10/12/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Thành Sơn
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn

3 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 12/9/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Thành Sơn
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

4 Mai Thị Kim Nhung Nữ 9/10/1989 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Sơn Lâm
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

5 Phan Thị Tuyết Loan Nữ 11/3/1987 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Sơn Bỉnh
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

6 Lê Quốc Việt Nam 4/17/1983 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Sơn Hiệp
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

7 Phan Thị Phương Thảo Nữ 1/6/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Sơn Trung
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

8 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 6/1/1990 Trung cấp Y sĩ Trạm Y tế Ba Cụm Nam
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khám, chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ 

chăm sóc ăn uống cho người bệnh
Sáng 18/7/2017

1 Đỗ Thị Tươi Nữ 28/2/1987 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vĩnh Hiệp
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

2 Lê Quốc Anh Nam 22/6/1989 Cao đẳng Điều dưỡng Trạm Y tế Vĩnh Ngọc
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

3 Cao Văn Hải Nam 20/6/1989 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vĩnh Phương
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

4 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 16/5/1974 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vĩnh Thạnh
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

5 Nguyễn Thị Trang Nữ 1/2/1990 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vĩnh Trung
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

6 Nguyễn Thị Phi Á Nữ 11/12/1978 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vĩnh Lương
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

7 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 13/6/1979 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vĩnh Lương
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

8 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 20/10/1983 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vĩnh Hòa
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

9 Đinh Thị Sen Nữ 18/11/1974 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vạn Thắng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

10 Nguyễn Thị Thùy Trâm Nữ 15/10/1990 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Lộc Thọ
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

(V.08.05.13)

11 Lê Thị Hằng Nữ 17/2/1976 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Phước Hòa
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

12 Nguyễn Thị Thu Hạnh Nữ 20/5/1983 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Phước Hòa
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

13 Lê Thị Phước Toàn Nữ 6/10/1979 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Phước Tiến
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

14 Trần Xuân Thư Nam 29/6/1970 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vĩnh Nguyên
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

15 Hoàng Thị Tú Nữ 5/5/1989 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Phước Long
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

1 Hoàng Tố Nga Nữ 23/10/1984 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Diên Tân
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

2
Nguyễn Thị QuỳnhMai

Nữ 11/07/1964 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Diên Xuân
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

3 Phạm Thị Như Ý Nữ 26/01/1984 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Diên Sơn
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

4 Lê Ngọc Khê Nam 06/11/1988 Trung cấp Điều dưỡng Trạm y tế Diên Hòa
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

5 Bùi Thị Huyền Trân Nữ 29/01/1971 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Suối Hiệp
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

6 Lê Thị Hoàng Anh Nữ 3/11/1981 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Thị trấn
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

7 Nguyễn  Thị Kim Phụng Nữ 22/12/1985 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Diên Điền
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

8 Nguyễn Thị Vân Hoa Nữ 04/11/1976 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Diên Lạc
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

1 Trương Phan Như Ý Nữ 4/4/1989 Cao đẳng Điều dưỡng Trạm Y tế Ninh Đông
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa

2 Phan Huyền Vân Thủy Nữ 7/4/1985 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Ninh Hải
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

3 Phan Thị Thanh Toàn Nữ 28/11/1973 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Ninh Hưng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

4 Phạm Thị Xuân Thắm Nữ 3/6/1974 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Ninh Phụng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

5 Trần Kim Loan Nữ 17/1/1974 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Ninh Quang
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

6 Lê Trần Mỹ Liên Nữ 21/3/1973 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Ninh Sim
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

7 Phan Thị Son Nữ 28/8/1972 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Ninh Sim
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

8 Y Tấn Trung Nam 18/7/1982 Đại học Điều dưỡng  Trạm Y tế Ninh Tây
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

9 Nguyễn Hóa Nam 16/10/1970 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Ninh Thân
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

10 Nguyễn Thị Thanh Tùng Nữ 28/8/1971 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Ninh Thượng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

11 Nguyễn Đăng Truyền Nam 12/2/1975 Đại học Điều dưỡng Trạm Y tế Ninh Vân
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

1 Nguyễn Thị Thanh Ngoan Nữ 10/9/1987 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vạn Hưng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

2 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 10/3/1973 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vạn Phú
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

3 Nguyễn Thị Kim Thuận Nữ 25/12/1969 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vạn Thắng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

4 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Nữ 14/5/1972 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vạn Bình
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

5 Phan Thị Thu Hiền Nữ 1/2/1988 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vạn Thọ
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh

6 Lê Thị Thủy Nữ 25/4/1982 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Đại Lãnh
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

7 Huỳnh Duy Hạnh Phúc Nữ 10/2/1985 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Vạn Thạnh
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

1 Trần Thị Út Hiền Nữ 5/3/1984 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Ba Ngòi
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

2 Đặng Thị Thi Thơ Nữ 21/3/1990 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Bình
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

3 Hoàng Thị Thu Nữ 5/9/1986 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Linh
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

4 Vũ Thị Thư Nữ 19/10/1984 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Lộc
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

5 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 18/9/1984 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Lợi
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

6

Lê Thị Lệ Thư

Nữ 6/5/1973 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Phúc Bắc
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

7
Trịnh Quốc Ngọc Thảo Phương

Nữ 29/8/1983 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y  tế Cam Phúc Nam
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

8 Cầm Thị Nga Nữ 22/8/1988 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Phước Đông
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

9 Lê Thị Minh Hải Nữ 28/12/1984 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Phước Đông
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

10 Mấu Thị Vi Hường Nữ 30/9/1984 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Phước Đông
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

11 Mấu Chứng Nam 17/9/1982 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Thịnh Tây
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

12 Nguyễn Ngọc Hồng Nhung Nữ 6/2/1985 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Thuận
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

1 Trần Thị Ý Nữ 04/12/1984 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Sơn Tân
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

(V.08.05.13)

2 Hồ Thị Phương Thúy Nữ 10/07/1983 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Hải Tây
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

3 Đỗ Thị Rớt Nữ 15/01/1982 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Hải Đông
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

4 Nguyễn Thị Ánh Chương Nữ 30/01/1986 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Hải Đông
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

5 Võ Thị Minh Đài Nữ 6/22/1983 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Thành Bắc
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

6 Cao Nữ Hoàng Yến Nữ 12/03/1980 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam An Nam
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

7 Hoàng Thị Thúy Nga Nữ 21/11/1984 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Phước Tây
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

8 Tống Thị Kim Vương Nữ 20/07/1969 Đại học Điều dưỡng Trạm Y tế Cam Tân
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh. Chiều 18/7/2017

1 Cà Sơn Nữ 8/4/1978 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Giang Ly
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh
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STT Họ và tên
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2
Cao Văn Hồng

Nam 16/6/1976 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Khánh Thượng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

1 Phạm Văn Quân Nam 8/20/1989 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Sơn Lâm
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

2 Bo Bo Thị Lệ Nữ 12/15/1975 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Sơn Hiệp
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

3 Nguyễn Chí Trung Nam 1/21/1984 Trung cấp Điều dưỡng Trạm Y tế Ba Cụm Nam
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Điều dưỡng chăm sóc người bệnh Chiều 18/7/2017

1 Nguyễn Thị Kim Khoa Nữ 26/7/1975 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Hiệp
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

2 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 29/10/1982 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Hiệp
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn

Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang

2 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 29/10/1982 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Hiệp
(V.08.06.16) phụ sản và sơ sinh.

Sáng 19/7/2017

3 Bùi Thị Bích Thúy Nữ 2/9/1984 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Phương
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

4 Nguyễn Thị Ngọc Chi Nữ 23/12/1975 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Thái
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

5 Nguyễn Thị Thúy Loan Nữ 6/7/1982 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Thạnh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

6 Phạm Thị Thảo Nhi Nữ 25/7/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Trung
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

7 Lê Thị Ngọc Anh Nữ 28/1/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Phước
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

8 Nguyễn Thị Thanh Hòa Nữ 1/4/1972 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Thọ
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

9 Hà Thị Minh Hoàng Nữ 8/9/1983 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Thọ
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

10 Nguyễn Hoàng Vân Nhi Nữ 10/12/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Lương
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

11 Nguyễn Sơn Ca Nữ 16/1/1983 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Hòa
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017
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12 Nguyễn Thị Min Nữ 25/4/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Hòa
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

13 Cao Thị Huỳnh Thoa Nữ 29/1/1975 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Hải
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

14 Nguyễn Thị Bích Nga Nữ 25/6/1972 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Hải
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

15 Hoàng Ngọc Điệp Nữ 25/11/1972 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Phương Sài
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

16 Nguyễn Thị Kim Hà Nữ 1/5/1981 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Phương Sài
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

17 Võ Thị Tuyết Vân Nữ 21/2/1970 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Phương Sơn
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

18 Trinh Thị Mai Thảo Nữ 28/5/1983 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Thắng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

(V.08.06.16) phụ sản và sơ sinh.

19 Phạm Thị Hoa Nữ 2/10/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Thạnh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

20 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 4/9/1980 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Xương Huân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

21 Mai Thị Thanh Bình Nữ 11/11/1987 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ngọc Hiệp
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

22 Nguyễn Thị Mỹ Hồng Nữ 15/7/1981 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Lộc Thọ
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

23 Huỳnh Thị Bảo Tuyên Nữ 10/7/1981 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Phước Tân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

24 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 1/4/1971 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Phước Tân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

25 Lê Thị Thúy Linh Nữ 17/10/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Phước Tiến
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

26 Nguyễn Thị Thu Liễu Nữ 27/9/1965 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Tân Lập
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

27 Trần Thị Tuyết Sương Nữ 9/9/1973 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Tân Lập
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017
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28 Trần Ngọc Hồng Nhung Nữ 2/11/1989 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Nguyên
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

29 Từ Thị Thanh Hiền Nữ 10/11/1977 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vĩnh Nguyên
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

30 Trần Thị Mai Hoa Nữ 31/3/1968 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Phước Long
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

31 Nguyễn Đặng Thụy Cẩm Xuân Nữ 26/1/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Phước Hải
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

32 Nguyễn Thanh Ngọc Nữ 15/9/1981 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Phước Hải
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

33 Trần Thị Thùy Trang Nữ 21/10/1990 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Phước Đồng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa

1 Nguyễn Thị Thúy Hạ Nữ 17/5/1973 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh An
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

2 Trần Thị Bích Như Nữ 19/6/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh An
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

3
Lê Thị Thu Bích

Nữ 16/6/1981 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh An
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

4
Trương Thị Yến

Nữ 20/4/1974 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Bình
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

5 Lê Thị Ái Loan Nữ 10/3/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Bình
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

6 Trần Thị Vân Nữ 20/4/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Bình
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

7 Lê Thu Hà Nữ 20/1/1989 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Diêm
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

8 Lê Thị Thu Thùy Nữ 26/2/1974 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Diêm
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

9 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 8/11/1979 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Giang
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017
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10 Trần Thị Hồng Cẩm Nữ 5/10/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Giang
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

11 Phạm Thị Thu Nữ 12/3/1975 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Hà
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

12 Trần Thị Kim Liên Nữ 12/3/1971 Đại học Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Hải
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

13 Nguyễn Thị Phương Hạ Nữ 30/3/1979 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Hưng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

14 Trần Thị Kim Hoa Nữ 14/4/1974 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Hiệp
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

15 Lê Thị Vân Nhi Nữ 6/2/1977 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Hiệp
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

16 Lê Thị Tuyết Mai Nữ 4/12/1972 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Lộc
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

(V.08.06.16) phụ sản và sơ sinh.

17 Trần Thị Anh Thư Nữ 22/9/1972 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Phú
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

18 Lê Thị Ngọc Thủy Nữ 1/2/1973 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Phụng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

19 Phan Thị Mỹ Dung Nữ 12/12/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Phụng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

20 Huỳnh Bích Khải Hoàn Nữ 3/10/1981 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Phước
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

21
Châu Thị Cúc

Nữ 13/10/1970 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Quang
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

22 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 29/3/1975 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Quang
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

23 Trần Thanh Thảo Nữ 18/7/1983 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Sơn
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

24 Trần Thị Lan Chi Nữ 1/11/1984 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Tân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

25 Nguyễn Thị Như Hà Nữ 12/8/1977 Trung cấp Hộ sinh  Trạm Y tế Ninh Tây
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

26 Ngô Nhật Quang Diễn Nữ 10/4/1984 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Thân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

27 Trần Thị Huệ Nữ 16/1/1978 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Thân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

28
Nguyễn Thị Thu Mỹ

Nữ 23/1/1973 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Thọ
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

29 Võ Thị Kim Hương Nữ 15/5/1979 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Thủy
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

30 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 26/11/1983 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Thủy
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

31 Văn Thị Cẩm Nữ 13/3/1972 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Thượng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

32 Võ Thị Bích Ngọc Nữ 20/2/1977 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Thượng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

(V.08.06.16) phụ sản và sơ sinh.

33 Nguyễn Thị Tiệm Nữ 1/4/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Trung
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

34 Nguyễn Hà Phương Thảo Nữ 28/12/1974 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Trung
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

35 Trần Thị Cẩm Vân Nữ 8/1/1974 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Xuân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

36 Phan Thị Thanh Hiền Nữ 16/6/1975 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Xuân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

37 Nguyễn Mộng Hà Nữ 5/12/1980 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Ninh Vân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Sáng 19/7/2017

1 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 10/10/1983 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Diên Tân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

2 Trương Thanh Bích Thảo Nữ 12/05/1988 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Diên Đồng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

3 Phan Thị Tuyết Nhung Nữ 05/10/1982 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Diên Xuân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

4 Nguyễn Phương Hoài Bảo Trinh Nữ 08/03/1988 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Diên Lâm
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

5 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ 29/7/1977 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Diên Phước 
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

6 Hồ Thị ThuTrâm Nữ 20/02/1977 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Diên Thọ
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

7 Nguyễn Nhật Linh Nữ 25/12/1983 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Suối Tiên
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

8 Lê Thị Thành Tuyết Nữ 23/10/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Diên Lộc
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

9 Nguyễn Phượng Oanh Nữ 21/01/1977 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Diên Toàn
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

10 Lê Thị Kim Trang Nữ 22/7/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Diên Phú
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

(V.08.06.16) phụ sản và sơ sinh.

11 Bùi Thị Thanh Hoa Nữ 10/05/1969 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Diên Thạnh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

12 Phan Thị Lệ Uyên Nữ 22/5/1977 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Diên Lạc
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

1 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 13/5/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Xuân Sơn
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

2 Nguyễn Hậu Kim Hoàng Nữ 15/7/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Hưng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

3
Mai Thị Cẩm Thúy

Nữ 25/10/1975 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Lương
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

4 Phạm Thị Tâm Giao Nữ 26/6/1982 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Lương
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

5 Trần Thị Nhành Nữ 2/6/1982 Trung cấp Hộ sinh  Trạm Y tế Vạn Giã
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

6 Lê Thị Nhanh Nữ 15/4/1968 Trung cấp Hộ sinh  Trạm Y tế Vạn Giã
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

7 Trương Thị Hồng Thắm Nữ 1/1/1986 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Phú
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

8 Trần Thị Trúc Ly Nữ 10/3/1989 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Phú
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

9 Lê Thị Mỹ Chung Nữ 7/10/1981 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Thắng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

10 Lê Thị Hoài Nữ 10/1/1980 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Thắng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

11 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 30/9/1987 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Thắng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

12 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp Nữ 3/6/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Thắng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

13 Nguyễn Thị Chi Linh Nữ 12/4/1975 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Bình
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

(V.08.06.16) phụ sản và sơ sinh.

14 Mai Mỹ Thùy Dung Nữ 29/6/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Bình
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

15 Võ Thị Thu Thanh Nữ 27/7/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Khánh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

16 Nguyễn Thị Mai Châu Nữ 8/10/1987 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Khánh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

17
Nguyễn Thị Dung

Nữ 5/7/1975 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Phước
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

18 Lê Thị Thu Vân Nữ 8/7/1972 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Thọ
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

19 Huỳnh Lê Anh Mai Nữ 21/9/1978 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Vạn Thọ
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

20 Trần Thị Hương Lan Nữ 15/7/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Đại Lãnh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

1 Đặng Thị Cẩm Thạch Nữ 24/2/1984 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Bình
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

2 Lê Thị Năm Nữ 10/9/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Bình
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

3 Mai Thị Xuân Minh Nữ 14/9/1983 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Lập
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

4 Lê Thị Mỹ Doan Nữ 25/4/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Linh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

5 Trần Thị Anh Linh Nữ 12/7/1977 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Lộc
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

6 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 20/8/1979 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Nghĩa
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

7 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 11/11/1988 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Phú
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

8 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 8/9/1986 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Phúc Bắc
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

(V.08.06.16) phụ sản và sơ sinh.

9 Lê Thị Bảo Hà Nữ 26/2/1980 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y  tế Cam Phúc Nam
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

10 Nguyễn Ái Hậu Nữ 19/1/1984 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Phước Đông
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

11 Trần Thị Kiều Xuân Nữ 22/1/1986 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Thành Nam
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

12 Lê Thị Bình Nữ 2/6/1975 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Thịnh Tây
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

13 Võ Thị Thảo Nữ 25/1/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Thuận
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

1 Nguyễn Thị Hồng Hương Nữ 5/20/1982 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Sơn Tân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

2 Mai Thị  Kim Thủy Nữ 5/22/1987 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Suối Tân 
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

3 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 27/11/1984 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Suối Cát
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

4 Trần Thị Ngọc Ẩn Nữ 08/11/1982 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Tân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

5 Trịnh Thị Thu Thơm Nữ 15/01/1983 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Tân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

6 Đặng Thị Thùy Linh Nữ 06/01/1987 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Tân
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

7 Lê Thị Bích Thủy Nữ 30/05/1981 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Hải Tây
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

8 Văn Thị Bích Hường Nữ 10/10/1979 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Hải Đông
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

9 Dương Thị Thanh Tơ Nữ 08/10/1987 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Hải Đông
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

10 Phạm Thị Thu Trang Nữ 15/01/1984 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Đức
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

(V.08.06.16) phụ sản và sơ sinh.

11 Phạm Hồng Diễm Nữ 03/08/1977 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Thành Bắc
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

12 Nguyễn Thị Dung Nữ 20/04/1980 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Thành Bắc
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

13 Phạm Thị Thu Dung Nữ 12/06/1975 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Hiệp Bắc
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

14 Phạm Thị Mộng Tuyền Nữ 10/05/1982 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cam Hiệp Nam
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

1 Hoàng Thị Thơ Nữ 22/11/1982 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Thị trấn
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

2
Nguyễn Thị Hồng Phúc

Nữ 24/6/1987 Trung cấp Hộ sinh
Trạm Y tế Khánh Nam 

Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

3 Lê Thị Ngọc Hằng Nữ 9/9/1988 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Khánh Trung
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

4
Nguyễn Thị Hồng Linh

Nữ 29/10/1981 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Sông Cầu
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

Trung tâm Y tế  huyện Khánh Vĩnh
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

5 Cao Thị Bích Ngân Nữ 20/9/1988 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Khánh Phú
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

6 Đỗ Thị Thanh Hương Nữ 3/9/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Cầu Bà
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

7 Ca Thị Quýnh Nữ 8/2/1976 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Sơn Thái 
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

8 Cao Thị Dũng Nữ 7/8/1980 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Khánh Thượng
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

9 Lê Thị Thúy Nữ 13/2/1985 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Khánh  Bình
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

1 Huỳnh Thị Quy Nữ 10/26/1981 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Thành Sơn
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn

2 Hồ Thị Minh Nữ 2/12/1982 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Sơn Hiệp
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

3 Cao Thị Thu Hồng Nữ 9/15/1979 Trung cấp Hộ sinh Trạm Y tế Sơn Trung
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)

Công tác chăm sóc và các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh.
Chiều 19/7/2017

1 Lê Thủy Phương Nữ 3/8/1983 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vĩnh Hiệp
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

2 Nguyễn Thị Quang Thảo Nữ 12/9/1982 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vĩnh Ngọc
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

3 Nguyễn Thi Ngọc Trân Nữ 3/5/1980 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vĩnh Phương
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

4 Cao Thị Vương Nữ 11/7/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vĩnh Thái
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

5 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 4/1/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vĩnh Thạnh
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

6 Huỳnh Minh Xuân Nữ 20/1/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vĩnh Trung
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

7 Nguyễn Thị Hòa Hiệp Nữ 8/12/1981 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vĩnh Phước
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

8 Lưu Nhật Lan Anh Nữ 24/12/1975 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vĩnh Thọ
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

9 Bùi Thị Thanh Vân Nữ 12/4/1979 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vĩnh Lương
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

10 Lê Thanh Diệp Nữ 15/10/1981 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vĩnh Hòa
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

11 Bùi Thị Quỳnh Loan Nữ 5/5/1980 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vĩnh Hải
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

12 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 22/4/1980 Trung cấp Dược Trạm Y tế Phương Sài
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

13 Nguyễn Thị Thanh Châu Nữ 23/11/1987 Trung cấp Dược Trạm Y tế Phương Sơn
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

14 Nguyễn Thụy Thanh Vân Nữ 21/10/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vạn Thắng
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

(V.08.08.23)

15 Phạm Minh Châu Nữ 17/1/1982 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vạn Thạnh
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

16 Lê Thị Thùy Duyên Nữ 23/3/1983 Trung cấp Dược Trạm Y tế Xương Huân
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

17 Trương Thị Ly Ly Nữ 8/4/1982 Trung cấp Dược Trạm Y tế Lộc Thọ
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

18 Lê Thị Mỹ Lệ Nữ 9/2/1976 Trung cấp Dược Trạm Y tế Phước Tân
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

19 Đỗ Kiều Ngọc Nhi Nữ 15/1/1983 Trung cấp Dược Trạm Y tế Phước Tiến
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

20 Huỳnh Lê Thiện Thanh Nhân Nam 24/12/1983 Trung cấp Dược Trạm Y tế Tân Lập
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

21 Trần Thị Ngọc Hạnh Nữ 14/2/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vĩnh Trường
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

22 Nguyễn Thị Trang Uyên Nữ 8/1/1984 Trung cấp Dược Trạm Y tế Phước Long
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

23 Trần Thị Thùy Linh Nữ 31/1/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Phước Hải
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

24 Hoàng Thị Khánh Trang Nữ 24/4/1983 Trung cấp Dược Trạm Y tế Phước Đồng
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

25 Mai Thị Tuyết Hoa Nữ 26/6/1984 Trung cấp Dược Trạm Y tế Phước Đồng
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

1
Nguyễn Thị Vương

Nữ 21/8/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh An
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

2 Nguyễn Bảo Uyên Nữ 3/8/1979 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Bình
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

3 Trần Thị Thúy Vy Nữ 28/5/1982 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Đa
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

4 Huỳnh Thị Kim Hảo Nữ 13/8/1979 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Hưng
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa

5 Mai Thành Tân Nam 1/7/1984 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Hiệp
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

6 Văn Thị Minh Thu Nữ 19/10/1982 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Ích
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

7 Huỳnh Thị Kim Phượng Nữ 4/8/1980 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Phú
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

8
Phạm Thị Đào

Nữ 26/5/1983 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Phụng
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

9 Lê Thị A Liêm Nữ 20/4/1978 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Quang
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

10 Nguyễn Thị Hồng Hoa Nữ 11/7/1987 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Sim
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

11 Lê Thị Ngọc Hà Nữ 29/11/1974 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Tân
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

12 Mai Hồng Trúc Thủy Nữ 8/10/1988 Trung cấp Dược  Trạm Y tế Ninh Tây
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

13 Lê Thị Thu Phương Nữ 6/11/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Thân
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trình độ Chuyên môn

Đơn vị 
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nghiệp, ngạch đăng 

ký xét đặc cách

Vị trí việc làm Buổi Ngày

14 Phạm Thị Thơm Nữ 9/2/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Thọ
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

15 Trần Thị Kim Luyến Nữ 21/4/1983 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Thủy
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

16 Trần Thị Thu Uyên Nữ 17/7/1977 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Thượng
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

17 Nguyễn Thị Thế Nữ 6/12/1983 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ninh Trung
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

1 Lê Thị Kim Nương Nữ 05/10/1983 Trung cấp Dược Trạm Y tế Suối Tân 
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

2 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 05/12/1986 Trung cấp Dược Trạm Y tế Suối Cát
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

3 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 07/07/1985 Trung cấp Dược Trạm y tế Cam Hòa
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

4 Trần Thị Thanh Vân Nữ 07/03/1984 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam Đức
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
 Công tác dược Sáng 20/7/2017

5 Võ Thị Phương Thảo Nữ 10/11/1982 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam Hiệp Bắc
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

6 Nguyễn Lan Thanh Hải Nữ 04/11/1981 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam Hiệp Nam
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

7
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Nữ 28/10/1983 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam An Bắc
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Sáng 20/7/2017

1 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 10/6/1989 Trung cấp Dược Trạm Y tế Xuân Sơn
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

2 Trần Thị Thu Quý Nữ 1/3/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vạn Hưng
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

3
Trần Thị Bích Vân

Nữ 15/01/1984 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vạn Lương
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

4 Lê Thị Kim Huệ Nữ 1/7/1974 Trung cấp Dược  Trạm Y tế Vạn Giã
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh
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STT Họ và tên
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Vị trí việc làm Buổi Ngày

5 Nguyễn Châu Tuyết Ngọc Nữ 10/9/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vạn Phú
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

6 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 16/4/1979 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vạn Thắng
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

7 Đinh Thị Ái Hậu Nữ 18/02/1982 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vạn Bình
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

8 Nguyễn Thị Bích Hậu Nữ 12/6/1984 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vạn Khánh
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

9
Nguyễn Thị Khánh

Nữ 2/10/1983 Trung cấp Dược Trạm Y tế Vạn Phước
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

1 Trần Thiện Tâm Nam 24/5/1984 Trung cấp Dược Trạm Y tế Diên Tân
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh

2
Trần Nguyễn Thanh Tâm

Nữ 31/01/1975 Trung cấp Dược Trạm Y tế Diên Lâm
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

3 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 03/01/1972 Trung cấp Dược Trạm Y tế Diên Thọ
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

4
Bùi Thị Ngọc

Nữ 23/12/1972 Trung cấp Dược Trạm Y tế Diên Sơn
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

5 Nguyễn Thị Thảo Quỳnh Nữ 18/5/1985 Trung cấp Dược Trạm y tế Diên Hòa
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

6 Nguyễn Thị Quang Nữ 23/6/1982 Trung cấp Dược Trạm Y tế Diên Lộc
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

7 Lương Thị Mỹ Dung Nữ 9/11/1982 Trung cấp Dược Trạm Y tế Thị trấn
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

8 Bùi Thị Phước Nữ 14/02/1984 Trung cấp Dược Trạm Y tế Diên An
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

9 Nguyễn Thị Ngọc Hương Nữ 10/05/1982 Trung cấp Dược Trạm Y tế Diên Toàn
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

10 Nguyễn Thị HảiLoan Nữ 06/02/1973 Trung cấp Dược Trạm Y tế Diên Thạnh
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017
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11
Nguyễn  Thị Tâm

Nữ 04/10/1974 Trung cấp Dược Trạm Y tế Diên Lạc
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

1 Nguyễn Hữu Truyền Nam 30/5/1982 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam Bình
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

2 Lê Nguyễn Huyền Trinh Nữ 12/7/1983 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam Linh
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

3 Nguyễn Hữu Thạch Nam 15/2/1977 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam Lộc
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

4
Nguyễn Thị Bích Liên

Nữ 8/8/1979 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam Lợi
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

5
Trần Thị Thu Thảo

Nữ 26/6/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam Phú
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

Lê Thị Hằng

Trung tâm Y tế  thành phố Cam Ranh

6

Lê Thị Hằng

Nữ 13/4/1984 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam Phúc Bắc
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

7
Lê Thanh Huy

Nam 28/1/1988 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam Phước Đông
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

8 Nguyễn Ái Liên Nữ 24/6/1982 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam Thành Nam
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

9 Lê Quang Dũng Nam 16/7/1973 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cam Thuận
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

1 Hà Nhi Nam 25/7/1979 Trung cấp Dược Trạm Y tế Khánh Trung
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác Dược Chiều 20/7/2017

2 Ka Thị Nương Nữ 8/10/1966 Trung cấp Dược Trạm Y tế Cầu Bà
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác Dược Chiều 20/7/2017

3 Nguyễn Huy Hoàng Nam 25/7/1991 Trung cấp Dược Trạm Y tế Giang Ly
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác Dược Chiều 20/7/2017

4 Pi Năng Nhương Nam 7/6/1976 Trung cấp Dược Trạm Y tế Liên Sang 
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

5 Ngô Thị Hồng Thuyết Nữ 14/7/1987 Trung cấp Dược Trạm Y tế Sơn Thái 
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác Dược Chiều 20/7/2017

Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh
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Vị trí việc làm Buổi Ngày

6
Pi Năng Phòng

Nam 17/3/1979 Trung cấp Dược Trạm Y tế Khánh Thượng
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

7
Pi Năng Suynh Ka

Nam 24/2/1981 Trung cấp Dược Trạm Y tế Khánh Hiệp
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác Dược Chiều 20/7/2017

1 Phan Thị Kim Yên Nữ 7/2/1984 Trung cấp Dược Trạm Y tế Thành Sơn
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

2 Trần Thị Tuyết Nữ 6/23/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Sơn Bỉnh
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

3 Hoàng Thị Hoài Nữ 3/16/1985 Trung cấp Dược Trạm Y tế Sơn Trung
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

4 Lê Thị Hạnh Nữ 7/10/1988 Trung cấp Dược Trạm Y tế Ba Cụm Nam
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)
Công tác dược Chiều 20/7/2017

Tổng cộng: 486

Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn

Tổng cộng: 486
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